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Tóm tắt 

Nghiên cứu “ảnh hưởng của mật độ lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của ếch Thái Lan 

(Rana tigerina) nuôi theo quy trình không sử dụng kháng sinh” được thực hiện trong thời gian 

60 ngày. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm tìm ra mật độ nuôi ếch Thái Lan thích hợp để tăng 

sản lượng trên một đơn vị diện tích mà không ảnh hưởng đến tăng trưởng, tỉ lệ sống và hiệu 

quả sử dụng thức ăn của ếch. Ếch thí nghiệm có khối lượng trung bình 8,0 g/con được nuôi 

trong bể xi măng có diện tích 2m2 với 4 mật độ là 80 con/m2, 100 con/m2, 120 con/m2, 140 

con/m2. Ếch được cho ăn theo nhu cầu 2 lần/ngày bằng thức ăn viên công nghiệp 30% đạm. 

Trong suốt quá trình thí nghiệm không sử dụng kháng sinh. Định kỳ bổ sung chế phẩm sinh 

học (Bacillus sp.) vào thức ăn 1 lần/tuần để tăng sức đề kháng cho ếch, liều lượng sử dụng 3 

g/kg thức ăn. Trong quá trình thí nghiệm, các cá thể ếch có dấu hiệu bệnh sẽ được cách ly ra 

khỏi bể nuôi. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ếch nuôi theo quy trình không sử dụng kháng sinh 

ở mật độ nuôi 100 con/m2 cho kết quả tốt nhất về tăng trưởng, tỉ lệ sống, FCR và lợi nhuận. 

Sau 60 ngày nuôi, khối lượng ếch đạt khối lượng trung bình 155,6±6,42 g/con, FCR đạt 

1,14±0,02, tỉ lệ sống đạt 88,3±1,45% và lợi nhuận đạt 138.697đ/m2.  

Từ khóa: Ếch Thái Lan, không sử dụng kháng sinh, mật độ. 
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Abstract 

The study “Effect of stocking density on growth and survival rate of Thai frogs (Rana 

tigerina) reared under antibiotic-free protocol” was conducted over a period of 60 days. The 

objective of the study was to determine the appropriate stocking density of Rana tigerina to 

increase production per unit area without affecting growth, survival rate and feed efficiency 

of frogs. Frog with initial body weight of 8,0 g/frog were raised in a cement tank with an area 

of 2m2 with 4 densities of 80, 100, 120 and 140 frog/m2. Frog were fed twice a day at adlibitum 

rate with 30% protein pellet. No antibiotics were used during the experiment. Regularly 

supplement the biological product (Bacillus sp.) into the feed once a week to enhance the frogs' 

immunity, using a dosage of 3 g/kg of feed. During the experiment, any frog showing signs of 

illness will be isolated from the breeding tank. Research results showed that frogs raised using 

antibiotic-free processes at a stocking density of 100 frogs/m2 gave the best results in terms of 

growth, survival rate, feed conversion ratio (FCR), and profitability. After 60 days of rearing, 

the average weight of the frogs was 155.6±6.42 g/frog, FCR was 1.14±0.02, the survival rate 

was 88.3±1.45% and the profit was 138,697 VND/m2. 

Keywords: antibiotic-free, density, Rana tigerina. 



 

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, Tập 15, Số 2 (2026): 117-130 

119 

 

1. Giới thiệu 

Ếch Thái Lan (Rana tigerina) là một đối tượng thủy đặc sản có giá trị kinh tế cao 

và có nhiều tiềm năng phát triển ở thị trường tiêu thụ nội địa cũng như xuất khẩu. Ếch có tốc 

độ tăng trưởng nhanh, chủ động được nguồn giống nhân tạo, hình thức nuôi và kỹ thuật nuôi 

đơn giản, chi phí đầu tư thấp, diện tích nuôi không quá lớn,… nên các mô hình nuôi ếch ngày 

càng phát triển mạnh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long như nuôi trong ao đất, bể xi măng, 

giai và bể bạt (Nguyễn, 2014). Vơi tốc độ tăng trưởng nhanh, thời gian nuôi ngắn, từ khi thả 

giống đến khi thu hoạch khoảng 2 – 3 tháng nên ếch Thái lan đang là đối tượng được mở rộng 

sản xuất ở Đồng Tháp cũng như các tỉnh khác.   

Sự phát triển nhanh của nghề nuôi và gia tăng mật độ nuôi dẫn đến môi trường nuôi 

ngày càng bất lợi, ếch nuôi dễ mẫn cảm với dịch bệnh và dịch bệnh gia tăng. Sự gia tăng dịch 

bệnh đã làm ếch nuôi chết hàng loạt gây ra thiệt hại lớn về kinh tế cho người nuôi (Nguyễn, 

2019). Ếch là một đối tượng có tính háu ăn, khi nuôi mật độ quá dày chúng có thể ăn thịt lẫn 

nhau, nếu nuôi thưa quá không có sự cạnh tranh thức ăn chúng lại ăn yếu. Kết quả khảo sát 

các hộ nuôi ếch tại Đồng Tháp của Nguyen & Tran (2021) cho thấy quá trình nuôi gặp nhiều 

bệnh, các hộ nuôi sử dụng nhiều hóa chất và kháng sinh điều trị mà chưa hiểu biết rõ về tác 

nhân gây bệnh. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tính bền vững của nghề nuôi, cũng như sức 

khỏe của người tiêu dùng. Do đó việc tìm ra mật độ nuôi hợp lý để thực hiện quy trình nuôi 

ếch không sử dụng kháng sinh là rất cần thiết. 

2. Tổng quan nghiên cứu 

Ếch Thái Lan là đối tượng nuôi phổ biến ở đồng bằng sông Cửu Long trong hơn một 

thập kỷ qua. Các nghiên cứu trong những năm gần đây cho thấy ếch Thái Lan được nuôi với 

các hình thức và quy mô khác nhau. Theo Nguyễn (2019), ếch được nuôi trong vèo kích thước 

giống khoảng 10 – 13 g/con có thể thả 200 con/m2 sau thời gian nuôi 60 – 75 ngày có thể thu 

hoạch khối lượng từ 150 – 300 g/con. Môi trường thích hợp cho ếch phát triển là pH 6,5 – 8,6, 

nhiệt độ 25 – 32 oC. Doan & cs. (2022) đã thử nghiệm nuôi ếch Thái Lan (khối lượng 6-8g/con) 

trên bể composit với các mật độ nuôi 75 con/m2, 100 con/m2 và 125 con/m2 trong thời gian 80 

ngày. Kết quả cho thấy ếch được nuôi ở mật độ 100 con/m2 cho kết quả tốt nhất về tăng trưởng 

và tỉ lệ sống. Sau 80 ngày nuôi ếch đạt khối lượng 176,82 g/con, tăng trọng trung bình ngày 

(DWG) đạt 1,91±2,21 g/ngày, tỉ lệ sống 79,00±2,75 (%). Kết quả cũng cho thấy khi nuôi mật 

độ lên đến 125 con/m2 thì tỉ lệ sống của ếch giảm.  

Theo kết quả điều tra của Le & cs. (2022) các hộ nuôi ở Đồng Tháp đang nuôi ếch với 

mật độ 146,3±92,3 con/m2. Một khảo sát khác tại Cần Thơ của Nguyễn (2014) cũng cho thấy 

tình hình nuôi ếch Thái lan trong bể lót bạt quy mô hộ gia đình cho kết quả tỉ lệ sống trung 

bình là 83,82 ±5,67%. Nghiên cứu của Nguyễn & Bùi (2004) cũng cho thấy nuôi ếch thương 

phẩm mật độ nuôi từ 40 – 60 con/m2 thì sau 6 tháng nuôi có thể thu hoạch. Nguyen & Tran 

(2021) cũng đã khảo sát các hộ nuôi tại tỉnh Đồng Tháp, kết quả cho thấy ếch giống có khối 

lượng trung bình 5,4±0,5 g/con được nuôi với mật độ bình quân 198±23 con/m2 (dao động từ 

150 – 200 con/m2) trong thời gian 50 – 70 ngày đạt tỉ lệ sống trung bình 70,9±6,0% (dao động 

từ 60 – 80%), hệ số chuyển đổi thức ăn FCR trung bình 1,29 ±0,08 (dao động từ 1,2-1,4), năng 

suất trung bình đạt 18,1±2,23 kg/m2, khối lượng ếch thu hoạch dao động từ 167 – 333 g/con. 

Nghiên cứu của Nguyễn (2018) về ảnh hưởng của độ mặn lên tăng trưởng và tỉ lệ sống 

của ếch Thái Lan cho thấy ở nghiệm thức đối chứng nuôi ở mật độ 160 con/m3 sau 60 ngày 

nuôi cho kết quả khối lượng thu hoạch trung bình đạt 88,2 ±1,63 g/con, FCR = 0,99 ±0,07, tỉ 

lệ sống đạt 88,8 ±4,5%. 

Lê (2022) nghiên cứu chế độ cho ăn khác nhau lên ếch, ở chế độ cho ăn bình thường khối 

lượng ếch thả là 18,3g, mật độ nuôi 120 con/m3 sau thời gian nuôi 60 ngày đạt khối lượng 123,9 
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g, tăng trọng ngày là 1,76 g/ngày và tăng trọng trong sau 60 ngày nuôi là 105,6 g.  

Song song với các nghiên cứu về kỹ thuật nuôi ếch là các nghiên cứu về tình hình dịch 

bệnh xảy ra trong quá trình nuôi. Nguyễn & Nguyễn (2020) đã tiến hành điều tra tình hình 

dich dịch bênh trên ếch Thái Lan nuôi tại Đồng Tháp và Tiền Giang của 120 hộ dân.  Kết quả 

cho thấy tỉ lệ các bệnh các hộ nuôi ếch thường gặp như sau: 27% hộ nuôi có ếch bị bệnh 

chướng bụng, 23% bị viêm ruột, bệnh ghẻ lở chiếm 20%, bệnh lở loét xuất huyêt chiếm 17%, 

bệnh mù mắt quẹo cổ chiếm 72% và các bệnh khác chiếm 13%. Khi ếch bị bệnh các loại kháng 

sinh được dung thường Amoxiciline, Enrofloxacin và nhóm Tetraciline với 40% số hộ chọn 

sử dụng, kế đến có 10% hộ chọn nhóm Flofenicol. Cũng theo kết quả này khi sử hồi quy tương 

quan để dự đoán hiệu quả điều trị bệnh khi dùng kháng sinh thì có 103 mẫu không hiệu quả 

và chỉ có 17 mẫu điều trị có hiệu quả.  

Năm 2021, Nguyen & Tran đã điều tra về tình hình sử dụng hóa chất và kháng sinh 

trong nuôi ếch ở tỉnh Đồng Tháp. Kết quả cho thấy các bệnh thường gặp là gan mủ (66,7%), 

xuất huyết (66,7%) và các bệnh về đường tiêu hóa (đầy hơi, đau bụng, 40%). Kết quả điều tra 

cũng cho thấy người dân sử dụng thuốc kháng sinh để điều trị bệnh và hóa chất để điều trị 

nhiễm ký sinh trùng mà không có hiểu biết về tác nhân gây bệnh. Các loại thuốc kháng sinh 

thường được sử dụng là oxytetracycline (53,3%), doxycycline (63,3%), amoxicillin (53,3%), 

florfenicol (36,7%) và sulfamethoxazole/trimethoprim (46,7%). Ngoài ra, một số hộ còn sử 

dụng các loại kháng sinh khác như tetracycline, enrofloxacin, ciprofloxacin, rifampicin. Các 

loại hóa chất thường được người dân sử dụng như iốt (26,7%), đồng sunfat (20%) và BKC 

(16,7%) làm thuốc khử trùng. Có khoảng 90% hộ nuôi đã sử dụng vitamin và khoáng chất hỗn 

hợp để bổ sung dinh dưỡng và 40% hộ nuôi sử dụng men vi sinh (ví dụ: Bacillus spp.) trộn 

vào thức ăn cho ếch để tăng sức đề kháng.  Tất cả các hộ nuôi đều không có xét nghiệm dư 

lượng kháng sinh trước khi bán cho thương lái. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của 

người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm thịt ếch còn dư lượng hóa chất và kháng sinh.  

Cao & cs. (2020) đã tiến hành điều tra và phân tích khía cạnh kỹ thuật và tài chính của 

các hộ nuôi ếch Thái Lan tại tỉnh Trà Vinh. Kết quả khảo sát cho thấy ếch được nuôi với mật 

độ nuôi trung bình là 155 con/m2 trong thời gian 2,6 tháng đạt khối lượng trung bình là 

257/g/con, tỉ lệ sống trung bình đạt 72%, năng suất trung bình đạt 21,024 kg/1000m2 (tương 

đương 21,024kg/m2), lợi nhuận 100 triệu đồng/1000m2/vụ (tương đương 100.000đ/m2). Quá 

trình nuôi xuất hiện các bệnh chủ yếu là: bênh ghẻ thương xuất hiện nhất 48%, bệnh mù mắt 

28%, bệnh chướng hơi 25%, khi bị bệnh các hộ nuôi sử dụng các hóa chất để xử lý môi trường 

nước là CuSO4, iotdine, vôi, song song đó trộn kháng sinh như Cefamicine, doxycyline và 

colisin vào thức ăn để trị bệnh. Chi phí cho thuốc hóa chất và kháng sinh của các hộ nuôi ếch 

chiếm 1,36% chi phí sản xuất (dao động từ 365,4-505,5 đ/kg ếch thu hoạch). 

Các kết quả nghiên cứu cho thấy người nuôi ếch ở các địa phương chỉ nuôi theo kinh 

nghiệm và học hỏi lẫn nhau, chưa theo một mật độ nuôi phù hợp. Quá trình nuôi gặp nhiều 

bệnh, các hộ nuôi sử dụng nhiều hóa chất và kháng sinh điều trị mà chưa hiểu biết rõ về tác 

nhân gây bệnh. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tính bền vững của nghề nuôi, cũng như sức 

khỏe của người tiêu dùng. Do đó nghiên cứu tìm ra mật độ nuôi hợp lý để thực hiện quy trình 

nuôi ếch không sử dụng kháng sinh là rất cần thiết. 

3. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

3.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 7/2024 – 11/2024 tại trại thực nghiệm Khoa Nông 

nghiệp, Tài nguyên và môi trường, Trường Đại học Đồng Tháp. 
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3.2. Vật liệu nghiên cứu 

Ếch Thái Lan giống có kích cỡ trung bình 8,0 g/con, ếch có nguồn gốc sản xuất từ trại 

thực nghiệm của Trường Đại học Đồng Tháp. 

Nước được bơm từ kênh nhỏ vào bể lắng, xử lý iodine liều lượng 5 ppm, để phơi nắng 

1 ngày bắt đầu cấp vào bể nuôi. Dụng cụ đo môi trường nước gồm: test Sera pH, NH3, NO2
-, 

máy đo DO Hanna, nhiệt kế thủy ngân. Một số dụng cụ khác như: vợt, thau nhựa, rổ nhựa, giá 

thể tấm xốp, thước kẹp, cân điện tử 2 số lẻ, gạch ống, v.v. Ếch được cho ăn thức ăn viên công 

nghiệp nhãn hiệu F30 của công ty Woosung có hàm lượng protein 30%.  

3.3. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được thực hiện trong bể xi măng có diện tích 2 m2 trong thời gian 60 ngày. 

Căn cứ vào kết quả điều tra của Le & cs. (2022) làm cơ sở, thí nghiệm được thực hiện với 4 

nghiệm thức (NT): NT1 nuôi mật độ 80 con/m2, NT2 nuôi mật độ 100 con/m2, NT3 nuôi mật 

độ 120 con/m2, NT4 nuôi mật độ 140 con/m2. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. 

Ếch giống được chuyển từ bể ương ếch giống của trại, khối lượng trung bình của ếch 

giống lúc thả là 8 g/con. Ếch giống được thả vào lúc sáng sớm.  

Cho ếch ăn 2 lần/ngày vào 7 giờ sáng và 5 giờ chiều. Lượng cho ăn từ 5% - 10% khối 

lượng ếch trong bể, lượng cho ăn có thể thay đổi tùy vào tình trạng sức khỏe của ếch. 

Mực nước trong bể duy trì từ 20 – 30cm, thay nước hàng ngày, mỗi lần thay 50 - 100% 

lượng nước trong bể, tùy vào mức độ chất thải trong hệ thống thí nghiệm. 

Trong quá trình thí nghiệm, mỗi tuần định kỳ bổ sung chế phẩm sinh học (Bacillus sp., 

mật độ khuẩn lạc 5 x 10^9 CFU/g)  01 lần vào thức ăn với liều lượng 3 g/kg thức ăn để tăng 

khả năng phòng bệnh cho ếch. 

3.4. Thu thập và xử lý số liệu 

3.4.1. Thu thập số liệu 

- Các chỉ tiêu môi trường:   

+ Nhiệt độ đo bằng nhiệt kế thủy ngân, độ chính xác 1 độ, mỗi ngày đo 2 lần sáng lúc 7 

giờ và chiều lúc 14 giờ 

+ pH đo bằng tets Sera của Đức ngày đo 2 lần vào buổi sáng 

+ Các chỉ tiêu oxy hòa tan, NH3, NO2
- được thu mỗi tuần 1 lần vào buổi sáng và phân 

tích theo APHA và cs. (1995) 

- Mẫu ếch được thu ngẫu nhiên 30 con/bể để cân khối lượng đầu và khối lượng cuối 

- Các chỉ tiêu về tăng trưởng, TLS và FCR: 

+ Tăng trưởng về khối lượng (weight gain_ WG): WG (g) = Wf – Wi 

+ Tăng trưởng theo ngày về khối lượng (Daily weight gain_DWG):  

DWG (g ngày⁄ ) =  
Wf − Wi

t
 

Trong đó: Wf, là khối lượng ếch ở thời điểm kết thúc TN; Wi, là khối lượng ếch lúc bố trí 

TN; t là số ngày nuôi 

+ Hệ số phân đàn CV (Coefficient of variation):  
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CV =  
S

X
 × 100 

Trong đó: S là độ lệch chuẩn, X là khối lượng trung bình. 

- Tỉ lệ sống:  

Tỉ lệ sống =  
số lượng ếch  còn lại khi kết thúc thí nghiệm

số lượng ếch lúc bố trí thí nghiệm
 × 100 

- Hệ số chuyển hóa thức ăn FCR:  

FCR =  
tổng lượng thức ăn cho ăn

tổng khối lượng ếch tăng trọng
 

- Tính chi phí con giống 

𝐶ℎ𝑖 𝑝ℎí 𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑖ố𝑛𝑔 =  
1000

𝑘ℎố𝑖 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑏ì𝑛ℎ ế𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢 ℎ𝑜ạ𝑐ℎ
 ×  

100

𝑇ỉ 𝑙ệ 𝑠ố𝑛𝑔
 × 450 đ 

3.4.2. Xử lý số liệu 

 Số liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 22.0, phân tích ANOVA một nhân tố bằng 

phép thử Duncan để so sánh sự tăng trưởng, FCR và tỉ lệ sống của ếch giữa các NT.  

4. Kết quả và thảo luận 

4.1. Các chỉ tiêu môi trường nước 

Kết quả qua các đợt thí nghiệm cho thấy nhiệt độ nước dao động không cao lắm, nhiệt 

độ trung bình của các nghiệm thức khoảng 28 oC (Bảng 1). So với khuyến cáo của Nguyễn 

(2019) nhiệt độ tối ưu cho nuôi ếch là 25 – 32 oC và theo Boyd (1998), sinh vật ở vùng nước 

ấm sinh trưởng tốt nhất ở nhiệt độ 25 – 33 oC thì nhiệt độ ở nghiên cứu này vẫn nằm trong 

khoảng thích hợp cho ếch sinh trưởng tốt. pH trung bình của các nghiệm thức dao động từ 7,2 

– 7,6. Theo Boyd (1998) khoảng pH thích hợp cho các loài động vật thủy sinh là 6 – 9 và 

nghiên cứu của Nguyễn (2019) cho thấy pH thích hợp cho ếch phát triển là từ 6,5 – 8,6 thì dao 

động pH của các nghiệm thức trong thí nghiệm này hoàn toàn phù hợp với điều kiện phát triển 

của ếch. 

Bảng 1. Các chỉ tiêu môi trường trong quá trình thí nghiệm 

Chỉ tiêu 

NT1 

(80 con/m2) 

NT2 

(100 con/m2) 

NT3 

(120 con/m2) 

NT4 

(140 con/m2) 

Nhiệt độ (0C) 28,0±2,13 28,1±2,12 28,2±2,07 28,1±2,17 

pH 7,2 ± 0,45 7,3±0,43 7,4±0,42 7,6±0,45 

Oxy hòa tan (mg/L) 3,9±0,99 4,0±1,04 3,9±0,89 4,2 ± 0,79 

NO2
- (mg/L) 0,33±0,20 0,33±0,19 0,32±0,18 0,34±0,23 

NH3 (mg/L) 0,3±0,21 0,3± 0,19 0,3± 0,18 0,30±0,23 

 Ghi chú: Các giá trị trong bảng là trung bình và độ lệch chuẩn. 

Bảng 1 cũng cho thấy nồng độ oxy hòa tan, NH3 và NO2
- trong quá trình thí nghiệm phù 

hợp cho ếch sinh trưởng và phát triển. Trung bình nồng độ oxy hòa tan ở các nghiệm thức dao 

động từ 3,9 đến 4,2 mg/L, NO2
- dao động từ 0,32 đến 0,34 mg/L và NH3 dao động trong 

khoảng 0,3 mg/L. Chất lượng nước trong quá trình thí nghiệm đạt tốt hơn có thể là do có bổ 
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sung Bacillus sp. 01 lần/tuần vào thức ăn để cải thiện chất lượng nước và gia tăng khả năng 

phòng bệnh cho ếch. Điều này cũng phù hợp với nghiên cứu trước đó trên các đối tượng thủy 

sản của nhiều tác giả. Eissa & cs. (2010) ghi nhận rằng việc bổ sung vi khuẩn probiotic vào 

nước hoặc chế độ ăn của cá có thể cải thiện chất lượng nước do đó vi khuẩn probiotic giải độc 

nước, giúp nước thích hợp cho các sinh vật nuôi (Hura & cs., 2018; Tran & cs., 2013). Việc 

bổ sung Bacillus subtilis (108 CFU/mL) trực tiếp vào nước nuôi được báo cáo là có thể duy trì 

nồng độ ion nitrit, amoniac và nitrat trong phạm vi cho phép đối với nuôi tôm (Zokaeifar & 

cs., 2014). Một thí nghiệm do Nimrat & cs. (2012) thực hiện cho thấy việc bổ sung chế phẩm 

sinh học Bacillus ở nhiều dạng và phương pháp ứng dụng khác nhau cho ấu trùng tôm dẫn đến 

giảm đáng kể nồng độ amoniac và nitrit. Nhiều nhà nghiên cứu đã báo cáo quá trình khoáng 

hóa chất thải chứa nitơ thông qua quá trình nitrat hóa và/ hoặc khử nitrat dẫn đến giảm nồng 

độ amoniac và nitrit, do đó cải thiện chất lượng nước bằng các dòng Bacillus (Gao & cs., 2018; 

Kuebutornye & cs., 2019; Soltani & cs., 2019; Qiao & cs., 2020). 

4.2. Sự tăng trưởng của ếch về khối lượng 

Kết quả về tăng trưởng về khối lượng (WG) và tăng trưởng theo ngày về khối lượng 

(DWG) của ếch sau 60 thí nghiệm được thể hiện ở bảng 2 

Bảng 2. Tốc độ tăng trưởng của ếch sau 60 ngày nuôi 

Chỉ tiêu 

NT1 

(80 con/m2) 

NT2 

(100 con/m2) 

NT3 

(120 con/m2) 

NT4 

(140 con/m2) 

Khối lượng ban 

đầu (Wi) 8,0±0,11a 8,0±0,12a 8,0±0,11a 8,0±0,12a 

Khối lượng ếch 

thu hoạch (Wf) 162,0±6,94b 155,6±6,42ab 151,2±8,80ab 137,7±6,44a 

Tăng trưởng 

(WG, g) 154,0±0,58d 147,6±0,39c 143,2±0,41b 129,7±0,38a 

Tăng trưởng 

tuyệt đối 

(DWG, g/ngày) 2,6±0,35b 2,5±0,56b 2,4±0,11ab 2,2±0,17a 

Ghi chú: Các giá trị trong bảng là trung bình và độ lệch chuẩn. Các giá trị trong cùng một hàng 

có các kí tự a,b, c khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 
 

Tốc độ tăng trưởng theo ngày DWG của ếch sau 60 ngày dao động từ 2,2 – 2,6 g/ngày, 

trong đó tốc độ tăng trưởng ngày của NT1 cao nhất là 2,6±0,35(g), khác biệt không có ý nghĩa 

thống kế với NT2, NT3 (p>0,05) và khác biệt có ý nghĩa thống kê với NT4 (p<0,05). Kết quả 

DWG của nghiên cứu này vẫn cao hơn các kết quả nghiên cứu của Nguyễn (2018) đạt 

1,25g/ngày và của Lê (2022) đạt 1,76g/ngày. Kết quả tăng trưởng theo ngày của nghiên cứu 

này vẫn cao hơn với nghiên cứu của Doan & cs. (2022) khi nuôi ếch ở mật mật độ từ 75 – 125 

con/m2 thì tăng trưởng bình quân mỗi ngày đạt 1,56 – 1,91 g/ngày. Tăng trưởng của ếch trong 

suốt quá trình thí nghiệm có xu hướng giảm dần theo sự gia tăng của mật độ nuôi, đạt cao nhất 

ở NT1 là 154±0,58 g, khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các NT còn lại (p<0,05). Điều này 

chứng tỏ rằng khi nuôi khi nuôi mật độ càng thưa thì tốc độ tăng trưởng của ếch càng tốt. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy sau 60 ngày nuôi, khối lượng ếch thu hoạch đạt cao nhất 

ở NT1 (162±6,94 g/con), khác biệt có ý nghĩa thống kê so với NT4 (p<0,05) và khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê so với NT2 và NT3 (p>0,05). Khối lượng ếch thu hoạch nghiên 

cứu này phù hợp với kết quả nghiên cứu của Nguyễn (2019) ếch đạt từ 150 – 300g/con sau 60 

-70 ngày nuôi và cao hơn nghiên cứu của Nguyễn (2018), ếch đạt khối lượng 88,2±1,63 (g/con) 

sau 60 ngày nuôi. Như vậy khi tăng mật độ nuôi thì ếch nuôi ở mật độ thấp hơn sẽ lớn nhanh 

hơn, tuy nhiên nếu mật độ hợp lý thì năng suất trên đơn vị diện tích có thể tăng lên. So với 
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nghiên cứu của Nguyen & Tran (2021) thì thí nghiệm cho kết quả tăng trưởng về khối lượng 

tốt hơn sau 60 ngày nuôi. 

Hệ số phân đàn (CV) 

Hệ số phân đàn (CV) của ếch qua 60 ngày thí nghiệm thể hiện qua bảng 3 

Bảng 3. Hệ số phân đàn (CV) về khối lượng của ếch 

Chỉ tiêu 

NT1 

(80 con/m2) 

NT2 

(100 con/m2) 

NT3 

(120 con/m2) 

NT4 

(140 con/m2) 

CV-CVi 1,4±0,04a 1,5±0,05a 1,5±0,01a 1,4±0,04a 

CV-CVf 
  4,3±0,35a 4,1±0,25a 5,8±0,69b 4,7±0,36a,b 

 

Ghi chú: Các giá trị trong bảng là trung bình và sai số chuẩn. Các giá trị trong cùng một 

hàng có các kí tự a, b, c khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

Kết quả nghiên cứu ở bảng 3 cho thấy sau 60 ngày thí nghiệm thì hệ số phân đàn của 

ếch khá nhỏ, thấp nhất là ở NT2 (4,1±0,25) và cao nhất là ở NT3 (5,8±0,69). Hệ số phân đàn 

ở NT3 khác biệt có ý nghĩa thống kê với các nghiệm thức còn lại (p<0,05). Theo kết quả của 

Nguyễn (2018) khi nôi ếch với mật độ 50 con/m3 thì sau 60 ngày nuôi hệ số CV-CVf là 27,4 

3±2,04 như vậy kết quả nghiên cứu cho thấy hệ số CV-CVf của thí nghiệm thấp hơn. 

4.3. Hệ số chuyển đổi thức ăn FCR 

Kết quả nghiên cứu cho thấy FCR thấp nhất là ở NT1 (1,13±0,01) và cao nhất là ở NT4 

(1,32±0,03) (Hình 1). Kết quả phân tích thống kê cho thấy giữa NT1 và NT2 khác biệt không 

có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Tuy nhiên giữa NT1 và NT2 khác biệt có ý nghĩa thống kê so 

với NT3 và NT4 (p<0,05). Kết quả ở hình 1 cho thấy khi mật độ lên trên 120 con/m2 thì FCR 

đã bắt đầu tăng. 

 

Hình 1. FCR của ếch ở các nghiệm thức 
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Theo Lê (2022) khi nuôi ếch với mật độ 120 con/m3 thì hệ số chuyển đổi thức ăn FCR 

là 1,41. Như vậy FCR của ếch Thái Lan ở nghiên cứu này khi nuôi ở mật độ từ 80 – 120 con/m2 

thấp hơn nghiên cứu của Lê (2022). Bên cạnh đó kết quả này cũng thấp hơn kết quả của Lê 

(2005) khi nuôi ếch Thái Lan trong bể xi măng có hệ số chuyển đổi thức ăn từ 1,3 – 1,5 và 

tương đương với kết quả điều tra các hộ nuôi ếch Đồng Tháp của Nguyen & Tran (2021) có 

FCR từ 1,2 – 1,4. 

4.4. Tỉ lệ sống 

Tỉ lệ sống của ếch sau 60 ngày nuôi thể hiện ở hình 2. Sau 60 ngày thí nghiệm, tỉ lệ sống 

của ếch Thái Lan đạt 82,7 – 89,3%. Trong đó NT1 có tỉ lệ sống cao nhất đạt 89,3% và NT4 có 

tỉ lệ sống thấp nhất đạt 82,7%. Kết quả phân tích thống kê cho thấy NT1 và NT2 khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Tuy nhiên NT1 và NT2 lại khác biệt có ý nghĩa thống kê 

với NT3 và NT4 (p<0,05) điều này chứng tỏ khi mật độ tăng đến một mức nào đó thì nó sẽ 

ảnh hưởng đến tỉ lệ sống của ếch. Trong nuôi trồng thủy sản mật độ nuôi là một trong những 

yếu tố chính quyết định sự tăng trưởng của các loài được nuôi (Engle & Valderrama, 2001; 

Rahman & cs., 2005), có thể có ảnh hưởng đối với hình dạng (Ambrosio & cs., 2008) và sinh 

khối cuối cùng được thu hoạch (Boujard & cs., 2002; Ambrosio & cs., 2008) đặc biệt là trong 

NTTS thâm canh và thương mại (Agadjihouèdé & cs., 2014, Celeda & cs., 2007). Mật độ nuôi 

tăng dẫn đến căng thẳng gia tăng, nhu cầu năng lượng cao hơn, làm giảm tốc độ tăng trưởng 

và sử dụng thức ăn (Aksungur & cs., 2007). Đặc biệt ếch có đặc tính ăn nhau, nên khi mật độ 

tăng cao tình hình ăn nhau sẽ diễn ra nhiều hơn. Ngược lại, nuôi thủy sản với mật độ thấp, các 

loài có thể có không gian sống rộng hơn, chất lượng nước tốt hơn, tăng trưởng nhanh hơn 

nhưng năng suất thu được trên cùng một đơn vị diện tích thấp.  

 

Hình 2. Tỉ lệ sống của ếch qua 60 ngày nuôi 

Kết quả này cũng cao hơn kết quả điều tra của Nguyen & Tran (2021) các hộ nuôi ếch 

ở Đồng Tháp nuôi ếch tỉ lệ sống từ 60 – 80%. Theo Doan & cs. (2022) khi nuôi ếch với mật 

độ từ 75 – 125 con/m2 sau thời gian nuôi 80 ngày thì tỉ lệ sống đạt từ 57,0 – 79,7%, khi nuôi 

mật độ 125 con/m2 thì tỉ lệ sống giảm chỉ còn 57,0% như vậy kết quả nghiên cứu ở đây cao 
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hơn kết quả nghiên cứu của Doan & cs. (2022) tuy nhiên cũng có điểm tương đồng đó là khi 

nuôi mật độ 120 con/m2 thì tỉ lệ sống giảm. 

Nguyễn (2014) đã khảo sát về sát về tình hình nuôi ếch Thái lan trong bể lót bạt tại Cần 

Thơ quy mô hộ gia đình cho kết quả tỉ lệ sống trung bình là 83,82 ±5,67%, Như vậy kết quả 

nghiên cứu nằm trong khoảng tỉ lệ sống dao động của Nguyễn (2014). 

4.5. Hiệu quả tài chính 

Thông tin tài chính của thí nghiệm được trình bày ở Bảng 4. Kết quả cho thấy, việc nuôi 

ếch theo quy trình không sử dụng kháng sinh đem lại hiệu quả kinh tế khá cao. Lợi nhuận ròng 

sau khi trừ hết chi phí là 100.574-138.697 đồng/m2. Theo kết quả điều tra của Cao & cs. (2020), 

lợi nhuận trung bình của các hộ nuôi ếch tại Trà Vinh là 100,111 triệu đồng/1.000 m2 thì lợi 

nhuận của nghiên cứu này đạt cao hơn. 

Bảng 4. Thông tin tài chính của thí nghiệm  

Thông tin tài chính NT1 NT2 NT3 NT4 

Chi phí thức ăn (đ/kg ếch) 19.210±88,88a 19.380±100,66a 20.910±102,14b 22.440±288,44c 

Chi Phí con giống (đ/kg) 3.110±58,59a 3.275±62,51a 3.543±86,88b 3.952±43,01c 

Men tiêu hóa (đ/kg ếch) 250±6,43a 250±5,20a 300±1,15b 300±2,65b 

chi phí khác (nhân công, 

điện, nước) (đ/kg) 

2.000 2.000 2.000 2.000 

Giá Thành sản xuất trên 

kg 

24.570±654,93a 24.905±103,18a 26.753±959,13b 28.692±1754,65c 

Năng suất (kg/m2) 11,57±0,61a  13,73±0,12b  15,24±0,37bc  15,94±0,52c  

Giá bán (đ/kg) 35.000 35.000 35.000 35.000 

Lợi nhuận (đ/kg) 10.429±328,30c 10.094±208,17c 8.247±251,66b 6.308±173,21a 

Lợi nhuận (đ/m2) 120.702±888,82b 138.697±1146,49d 125.691±845,25c 100.574±881,92a 

Ghi chú: Các thông tin tài chính được tính dựa trên 1kg ếch thu được sau khi kết thúc thí nghiệm 

Trong suốt quá trình thí nghiệm của nghiên cứu này chỉ sử dụng men tiêu hóa và hoàn 

toàn không sử dụng hóa chất, kháng sinh để điều trị bệnh cho ếch. Tỉ lệ chết của các nghiệm 

thức trong quá trình thí nghiệm tương đối thấp, dao động từ 11,7-18,3%. Ếch bị chết trong thí 

nghiệm chủ yếu là do mới vận chuyển giống về ếch bị stress nên bị bệnh Chướng Hơi, sau khi 

cho ăn trộn men vi sinh vào thì ếch ổn định thì giảm, trong quá trình nuôi thỉnh thoảng có một 

vài con có dấu hiệu bệnh sẽ đưa ra khỏi hệ thống thí nghiệm để cách ly. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy rằng bổ sung Bacillus sp. trong quá trình nuôi có thể giúp tăng sức đề kháng, giúp 

ếch ít bệnh hơn. Đã có nhiều nghiên cứu sử dụng Bacilus sp. vào quá trình nuôi như một giải 

pháp để tăng cường sức khỏe của cá và kiểm soát bệnh tật (Das & cs., 2013; Newaj-Fyzul & 

cs., 2014; Martínez Cruz & cs., 2012; Mohapatra & cs., 2012). Các cơ chế được đề xuất sử 

dụng bởi bacillus để cải thiện khả năng kháng bệnh của cá bao gồm loại trừ mầm bệnh bằng 

cách sản xuất các chất kháng khuẩn và cạnh tranh với mầm bệnh về chất dinh dưỡng và không 

gian (Cha & cs., 2013) cũng như gây ra sự điều hòa tăng cường hệ thống miễn dịch không đặc 

hiệu hoặc đặc hiệu của vật chủ, do đó tăng cường khả năng phòng vệ chống lại mầm bệnh 

(Cerezuela & cs., 2012). Rõ ràng, khả năng kháng thuốc tăng lên đã được ghi nhận đối với 

Streptococcus iniae, (Cha & cs., 2013), Aeromonas  hydrophila (Ramesh & Souissi, 2018), 

Acinetobacter sp. và Acinetobacter tandoii (Kavitha & cs., 2018) và Aeromonas salmonicida, 

S. agalactiae, Lactococcus garvieae và Vibrio parahemolyticus (Yi & cs., 2018) sau khi bổ 

sung chế độ ăn Bacillus. Hơn nữa, khả năng kháng bệnh được cải thiện thông qua việc sử dụng 

B. subtilis trong chế độ ăn cũng đã được báo cáo ở nhiều loài thủy sinh khác nhau như cá hồi 
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cầu vồng (Newaj-Fyzu & cs., 2007), cá rô phi (Aly & cs., 2008) và tôm thẻ chân trắng (Tseng 

& cs., 2009). Do đó, các loài Bacillus đã thành công trong vai trò thay thế kháng sinh. 

Bảng 4 cũng cho thấy chi phí sử dụng men tiêu hóa của các nghiệm thức dao động từ 

250 -300 đ/kg. So với khảo sát của Cao & cs. (2020) thì chi phí cho thuốc hóa chất và kháng 

sinh của các hộ nuôi ếch dao động từ 365,4-505,5 đ/kg (chiếm 1,36% chi phí sản xuất) thì chi 

phí của nghiên cứu này là thấp hơn. Mặc dù chi phí thấp hơn là do trong nghiên cứu này chỉ 

sử dụng chế phẩm sinh học (Bacillus ssp.), không có chi phí cho các loại kháng sinh điều trị 

bệnh, nhưng có thể chứng minh rằng sản phẩm thịt ếch khi thu hoạch của nghiên cứu này hoàn 

toàn sạch với kháng sinh và người sử dụng có thể an tâm khi sử dụng. Trong khi có nhiều khảo 

sát cho thấy có rất nhiều hộ nuôi đã sử dụng các loại thuốc kháng sinh và hóa chất để điều trị 

bệnh trong quá trình nuôi, nhưng chưa có một minh chứng nào để chứng minh thịt ếch xuất 

bán không còn tồn lưu thuốc, hóa chất và kháng sinh (Nguyễn & Nguyễn, 2020; Cao & cs., 

2020, Nguyen & Tran, 2021).  

5. Kết luận  

Ếch nuôi theo quy trình không sử dụng kháng sinh ở mật độ nuôi 100 con/m2 cho kết 

quả tốt nhất về tăng trưởng, tỉ lệ sống, FCR và lợi nhuận. Sau 60 ngày nuôi khối lượng ếch đạt 

khối lượng trung bình 155,6±6,42 g/con, hệ số chuyển đối thức ăn FCR đạt 1,14±0,02, tỉ lệ 

sống đạt 88,3±1,45% và lợi nhuận đạt 138.697 đ/m2. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được hỗ trợ bởi đề tài mã số SPD2024.01.23. 
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